
NGUYỄN KHÁNH TOÀN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: BẢO HIỂM XÃ HỘI

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.15.04.48.0CÐ KT 2006/12/2002AnhĐào Ngọc Bảo03102010011

5.35.04.610.0CÐ KT 2026/08/2002ĐàoTrần Ngọc Anh03102010102

5.35.04.610.0CÐ KT 2007/02/2002HiếuPhan Văn03102010193

5.26.04.06.0CÐ KT 2002/12/2002HuânNguyễn Hồng03102010224

5.55.05.29.0CÐ KT 2029/11/2002HuyPhan Nguyễn Thành03102010245

5.16.04.05.0CÐ KT 2014/11/2002HuyTrần Nhựt03102010256

5.25.04.69.0CÐ KT 2006/02/2001NgânHà Thị Kim03102010437

5.15.04.48.0CÐ KT 2008/04/2001PhúLê Mai Thiên03102010558

7.48.06.010.0CÐ KT 2022/09/2001PhươngNguyễn Thị Trúc03102010599

6.26.05.89.0CÐ KT 2016/12/2002QuỳnhTrần Y031020106210

5.65.05.49.0CÐ KT 2011/12/2002ThiênNguyễn Vương Thành031020106911

5.76.04.88.0CÐ KT 2003/08/2002TrâmNgô Hoàng Bảo031020107912

5.66.04.48.0CÐ KT 2014/02/2002TrinhTrần Bá031020108113

5.36.03.88.0CÐ KT 2006/07/2002TùngTrần Thanh031020108614

5.36.03.88.0CÐ KT 2003/03/2002TúLê Thị Cẩm031020108715

5.86.04.89.0CÐ KT 2026/02/2002UyênĐặng Thị Tố031020108916

4.66.02.85.0CÐ KT 2006/10/2002UyênĐỗ Hoàng Thảo031020109017

5.86.05.08.0CÐ KT 2005/11/2002YếnTô Hải031020109718
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